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Tổng 12.63 0.06 1.53 3.83 0.10 0.07 0.12 2.61 0.61 3.70

1 Đất nông nghiệp NNP 12.52 0.04 1.50 3.83 0.10 0.07 0.10 2.61 0.57 3.70

1.1 Đất trồng lúa LUA 0.60 0.10 0.20 0.30

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 0.60 0.10 0.20 0.30

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 11.92 0.04 1.40 3.83 0.10 0.07 0.10 2.41 0.57 3.40

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0.10 0.02 0.03 0.02 0.03

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 0.08 0.03 0.02 0.03

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 0.02 0.02

Phụ lục 02: Kế hoạch thu hồi đất năm 2020 của huyện Krông Năng

Đơn vị tính: ha

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT Chỉ tiêu Mã
Tổng diện 

tích

Phân theo đơn vị hành chính 
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